
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TRƯỜNG MN ĐOM ĐÓM 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ
NĂM HỌC : 2024- 2025

THÁNG 7: TỪ 01/07 ĐẾN 02/08/2024

DỰ KIẾN THỜI 
GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ
TUẦN 1 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Từ 01/07 - 05/07

*PTVĐ: Bò chui qua cổng
*Trò chơi vận động: Đôi 

chân khéo léo

*LQVH: Thơ           
"Giờ ngủ"

*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây

*NBTN: Tập nói tên các 
cô giáo

*Trò chơi học tâp: Xâu 
vòng theo màu 

*Giáo dục dinh dưỡng và 
sức khỏe: Rèn bé gọi cô 
khi có nhu cầu đi vệ sinh

*Trò chơi vận động: Nhảy 
lò cò

*Âm Nhạc: Dạy vận động 
" Em tập lái ô tô"

*Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống

Khối nhà trẻ 18-24 
tháng

2 Từ 01/07 - 05/07

*PTVĐ: Bật ra vào vòng
*Trò chơi vận động: Ném 
bóng vào rổ

*NBTN: Những trái cây 
bé thích
*Trò chơi học tập: Bé tìm 
quả hình tròn

*Giáo dục dinh dưỡng 
và sức khỏe: Rèn bé 
ngồi ngoan trong giờ học 
*Trò chơi vận động: 
Chim sẻ và ô tô

*HĐVĐV: Xếp chồng các 
khối gỗ
*Trò chơi dân gian: Oẳn 
tù tì

*Tạo Hình: Nặn viên bi
*Trò chơi vận động: Lắc 
bóng Khối nhà trẻ 24-36 

tháng

3 Từ 01/07 - 05/07

*PTTC: Ném trúng đích nằm 
ngang
*Trò chơi vận động: Chuyền 
quả về nhà 

*Âm Nhạc: Vận động 
theo nhạc bài hát " Trường 
chúng cháu là trường mầm 
non"
*Trò chơi dân gian: Xỉa 
cá mè

*LQVT: Dạy trẻ tạo 
nhóm đồ vật theo dấu 
hiệu
*Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống

*LQVH : Thơ " Không vứt 
rác ra đường"
*Trò chơi học tập: Chiếc 
túi thần kỳ

*Tạo Hình : Vẽ con vịt
*Trò chơi dân gian: Dung 
dăng dung dẻ

Khối mầm

4 Từ 01/07 - 05/07

*PTTC: Bò chui qua cổng
*Trò chơi vận động: Tiếp 
sức

*Tạo Hình : Vẽ cái ly
*Trò chơi dân gian: Thả 
đĩa ba ba

*LQVH : Thơ " Yêu 
mẹ"
*Trò chơi học tập: Kết 
nhóm theo số lượng

*Âm Nhạc: Dạy hát        " 
Bạn ở đâu"
*Trò chơi vận động: Kéo 
co

*MTXQ: Trò chuyện công 
việc của bác sĩ, y tá
*Trò chơi vận động: 
Gánh khoai qua cầu

Khối chồi

5 Từ 01/07 - 05/07

*PTTC: Ném xa bằng 1 tay - 
Đi khuỵ gối
*Trò chơi vận động: Nhảy 
bao bố 

*Tạo Hình : Nặn con lật 
đật
*Trò chơi vận động: 
Khiêu vũ theo giai điệu

*Âm Nhạc: Dạy hát         
" Qủa"
*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây

*LQVH : Thơ " Mưa rơi"
*Trò chơi học tập: Tìm số 
lượng thích hợp 

*LQVT: Xác định xa- gần 
của 2 đối tượng.
*Trò chơi dân gian: Cướp 
cờ Khối lá



DỰ KIẾN THỜI 
GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ

TUẦN 2
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Từ 08/07 - 12/07

*PTVĐ:  Bò đến lấy đồ chơi
*Trò chơi vận động: Ai 
nhanh hơn

*NBTN: Gọi tên các bạn 
trong lớp
*Trò chơi học tập: Chọn 
đồ vật cùng màu sắc

*LQVH: Truyện " Thỏ 
con không lời"
*Trò chơi dân gian: Chi 
chi chành chành  

*Tạo Hình: Di màu ngôi 
nhà
*Trò chơi vận động: Gieo 
hạt nảy mầm

*HĐVĐV: Xếp chồng các 
khối gỗ
*Trò chơi vận động: Ong 
tìm mật

Khối nhà trẻ từ 18-
24 tháng

2 Từ 08/07 - 12/07

*PTVĐ:  Ném xa bằng 1 tay
*Trò chơi vận động: Bóng 
tròn to

*LQVH: Thơ                  " 
Yêu mẹ"
*Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống

*Tạo Hình: Tô màu hai 
mẹ con cá voi
*Trò chơi học tập: Về 
đúng nhà thỏ    

*NBTN:  Nhận biết con 
voi
*Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê

*Giáo dục kỹ năng: Rèn 
bé xếp hàng khi ra sân chơi
*Trò chơi vận động: Cỏ 
thấp cây cao

Khối nhà trẻ từ 24-
36 tháng

3 Từ 08/07 - 12/07

*PTVĐ:  Đứng co 1 chân
*Trò chơi vận động: Hái quả 
bé thích

*Giáo dục kỹ năng: Tập 
cho bé nhận biết ký hiệu 
khăn, ly
*Trò chơi dân gian: Thả 
đĩa ba ba

*Âm Nhạc : Vận động 
theo nhạc " Thật là hay"
*Trò chơi học tập: Xếp 
hình bằng giấy báo

*Tạo Hình: Dán trang trí 
áo
*Trò chơi vận động: Kéo 
co

*NBPB: Nhận biết hình 
vuông hình tròn

*Trò chơi vận động: 
Nhảy vào nhảy ra

Khối mầm

4 Từ 08/07 - 12/07

*PTTC:  Trèo lên xuống ghế
*Trò chơi vận động: Nhanh 
tay nhanh mắt

*Âm Nhạc : Dạy vận 
động " Mẹ đi vắng"
*Trò chơi vận động: Lùa 
vịt về chuồng

*Tạo Hình: Làm hoa 
bằng giấy báo
*Đồng dao: Bà còng đi 
chợ

*MTXQ: Thời tiết hôm 
nay thế nào
*Trò chơi vận động: Ai tài 
ai khéo

*LQVH: Thơ " Ông và 
bướm"
*Trò chơi vận động: Ném 
bowling

Khối chồi

5 Từ 08/07 - 12/07

*PTTC:  Bật xa 50cm
*Trò chơi vận động: Ai tài 

ai khéo

*Âm Nhạc : Dạy hát " 
Con chuồn chuồn"
*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây

*MTXQ: Tên một số bộ 
phận trên cơ thể
*Trò chơi vận động: 
Đua thú nhún

*LQVH: Truyện              " 
Ngựa đỏ và lạc đà"
*Trò chơi vận động: Ném 
bóng vào rổ

*Tạo Hình: Xé dán hoa 
*Trò chơi học tập: Thắt 
dây

Khối lá



STT

DỰ KiẾN THỜI 
GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ

TUẦN 3 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Từ 15/07 - 19/07

*PTVĐ: Đi trong đường hẹp
*Trò chơi vận động: Ai đi 
nhẹ hơn  

*Âm Nhạc : Dạy hát " 
Nắng sớm"
*Trò chơi học tập: Đoán 
xem ai nào

*LQVH: Thơ " Bạn của 
bé"
*Trò chơi vận động: Ô 
tô về bến

*Giáo dục dinh dưỡng và 
sức khỏe: Bé tập rửa tay 
bằng xà phòng
*Trò chơi dân gian:  Chi 
chi chành chành

*NBTN:  Trò chuyện về 
những người thân trong gia 
đình 
*HĐVĐV: Bé chơi vơí 
bóng

Khối nhà trẻ 18-24 
tháng

2 Từ 15/07 - 19/07

*PTVĐ: Nhảy xa về phía 
trước
*Trò chơi vận động: Chim 
bay về tổ 

*NBPB: Màu sắc quanh 
bé
*Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống

*Âm Nhạc : Dạy hát: " 
Bàn tay xinh"
*Trò chơi vận động: 
Cắp hạt bỏ giỏ

*LQVH: Thơ " Đi dép"
*Trò chơi vận động: Kéo 
co

*Tạo Hình:  Vẽ mưa
*Trò chơi vận động: Thỏ 
nhảy Khối nhà trẻ 24-36 

tháng

3 Từ 15/07 - 19/07

*PTTC: Bước qua dây
*Trò chơi vận động: Đoàn 
tàu hoả 

*Tạo Hình: Tô màu đàn 
cừu trên bãi cỏ
*Trò chơi dân gian: 
Dung dăng dung dẻ

*NBTN: Tên và đặc 
điểm của một số loại hoa
*Trò chơi vận động: Ô 
cửa bí mật

*Âm Nhạc : Hát và gõ theo 
nhịp bài hát: " Cô và mẹ"
*Trò chơi học tập: So 
sánh các lá

*Giáo dục dinh dưỡng và 
sức khỏe: Giáo dục cháu 
biết rửa tay khi đi vệ sinh 
*Trò chơi vận động: 
Ghép đôi bạn giày

Khối mầm

4 Từ 15/07 - 19/07

*PTTC: Đi trong đường hẹp 
đầu đội túi cát
*Trò chơi vận động: Qua 
suối hái hoa

*Giáo dục dinh dưỡng và 
sức khỏe: Giáo dục cháu 
biết giữ gìn vệ sinh cơ thể 
sạch sẽ
*Trò chơi dân gian: Mèo 
đuổi chuột

*LQVT: Phân biệt trên 
dưới, trái phải so với bản 
thân
*Trò chơi học tập: Các 
vật nổi, các vật chìm 
trong nước 

*Âm Nhạc : Dạy hát:       " 
Cho tôi đi làm mưa với"
*Trò chơi đóng kịch: Chú 
dê đen  

**LQVH: Truyện " Xe lu 
xe ca"
*Trò chơi vận động: Bắt 
vịt trên cạn

Khối chồi

5 Từ 15/07 - 19/07

*PTTC: Chạy nhanh 15m
*Trò chơi vận động: 

*LQVH: Thơ                   
" Đàn gà con"
*Trò chơi dân gian: Tập 
tầm vông

*Tạo Hình : Làm tranh 
hột hạt
*Trò chơi học tập: 
Những chiếc giày tìm đôi

*LQVT: Nhận biết khối 
cầu khối trụ, khối vuông 
khối chữ nhật
*Trò chơi vận động:

*MTXQ: Khám phá chức 
năng của mắt
*Trò chơi vận động: 
Nhanh tay lẹ mắt Khối lá



DỰ KiẾN THỜI 
GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ

TUẦN 4
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Từ 22/07 - 26/07

*PTVĐ: Bò trong đường hẹp
*Trò chơi vận động: Giúp 
cô tìm bạn

*HĐVĐV: Xâu vòng đeo 
tay
*Trò chơi dân gian: Chi 
chi chành chành

*Tạo Hình: Nặn viên bi
*Trò chơi học tập: Ai 
cao hơn thấp hơn

*Âm Nhạc: Dạy hát         " 
Đôi dép xinh"
*Trò chơi vận động: Chim 
vành khuyên

*NBTN: Trò chuyện về đồ 
chơi trong lớp
*Trò chơi vận động: Bắt 
bóng

Khối nhà trẻ 18-24 
tháng

2 Từ 22/07 - 26/07

*PTVĐ: Ném bóng về phía 
trước
*Trò chơi vận động: Nhện 
giăng tơ

*LQVH: Truyện:             " 
Con cáo"
*Trò chơi vận động: Thỏ 
tắm nắng

*NBTN: Những đồ dùng 
trong gia đình
*Trò chơi dân gian: 
Dung dăng dung dẻ

*Tạo Hình: Nặn củ cà rốt
*Trò chơi học tập: Năm 
ngón tay xinh

*Âm Nhạc: Dạy Hát và lắc 
lư theo nhạc  " Cả tuần đều 
ngoan"
*Trò chơi vận động: Ếch 
ộp

Khối nhà trẻ 24-36 
tháng

3 Từ 22/07 - 26/07

*PTTC: Bò theo đường 
ngoằn ngoèo
*Trò chơi vận động: Những 
chú vịt con xinh xắn 

*LQVH: Truyện:             " 
Gấu con bị sâu răng"
*Trò chơi dân gian: Thả 
đĩa ba ba

*MTXQ: Quan sát vườn 
trường, trò chuyện về cây 
xanh
*Trò chơi vận động: 
Gió thổi

*Âm Nhạc: DH               " 
Rửa mặt như mèo"
*Trò chơi học tập: Ai làm 
giống cô

*Tạo Hình: Tô màu tranh 
trường mầm non của bé
*Trò chơi vận động: Bắt 
vịt trên cạn Khối mầm

4 Từ 22/07 - 26/07

*PTTC: Chạy nhanh 10m
*Trò chơi vận động: Bóng 
bay xa

*Giáo dục lễ giáo: Nhắc 
cháu biết dạ thưa khi trả 
lời, biết nhận lỗi, xin lỗi, 
cảm ơn
*Trò chơi dân gian: Mèo 
đuổi chuột

*Tạo Hình :'Làm cái 
mũ"
*Trò chơi vận động: 
Tiếng gà trống gọi

*Âm Nhạc: DH               " 
Đèn xanh đèn đỏ"
*Trò chơi vận động: Mèo 
và chim sẻ

*Tạo Hình: Vẽ hoa bằng 
nhiều loại rau củ…
*Trò chơi vận động: 
Nhảy lò cò

Khối chồi

5 Từ 22/07 - 26/07

*PTTC: Đi trên ghế băng 
đầu đội túi cát
*Trò chơi vận động: Ném 
bóng vào rổ

*MTXQ: Kể tên một số 
loại hoa bé biết
*Trò chơi học tập: Ô ăn 
quan

*Tạo Hình: Xé dán 
thuyền trên biển
*Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

*Âm Nhạc: DH               " 
Đèn xanh đèn đỏ"
*Trò chơi vận động: Ai về 
đích đầu tiên

*LQVH: Truyện:           " 
Nhổ củ cải"
*Trò chơi vận động: Xúc 
xắc

Khối lá



DỰ KiẾN THỜI 
GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ

TUẦN 5 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Từ 29/07 - 02/08

*PTVĐ: Bật về phía trước
*Trò chơi vận động: Nhỏ 
tìm bạn

*HĐVĐV: Xâu vòng hoa
*Trò chơi dân gian: Kéo 
cưa lừa xẻ

*Tạo Hình: Tô màu 
bông hoa
*Trò chơi học tập: Cây 
cao cây thấp.

*Âm Nhạc: Dạy hát " Cô 
giáo em"
*Trò chơi vận động: Ai tài 
thế

*NBTN: Phân biệt cái 
chén - cái dĩa
*Trò chơi vận động: ai tin 
mắt

Khối nhà trẻ 18-24 
tháng

2 Từ 29/07 - 02/08

*PTVĐ: Bật qua suối
*Trò chơi vận động: Cáo và 
Thỏ

*LQVH: Truyện: " Chú 
đỗ con"
*Trò chơi vận động: Ô tô 
và chim sẻ.

*NBTN: Những đồ chơi 
trong lớp.
*Trò chơi dân gian: 
Lộn cầu vồng.

*Tạo Hình: Nặn đôi đũa
*Trò chơi học tập: Bắt 
chước

*Âm Nhạc: Dạy Hát và lắc 
lư theo nhạc  " Trường 
chúng cháu là trường mầm 
non"
*Trò chơi vận động: Cò 
và ếch

Khối nhà trẻ 24-36 
tháng

3 Từ 29/07 - 02/08

*PTTC: Bật liên tục qua 4-5 
vòng.
*Trò chơi vận động:Hái nấm 
giúp cô.

*LQVH: Truyện: " Qua 
cầu"
*Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê

*MTXQ: Quan sát và kể 
tên một số đồ chơi trong 
lớp.
*Trò chơi vận động: 
Cáo và Thỏ

*Âm Nhạc: DH  " Em bé 
khỏe em bé ngoan"
*Trò chơi học tập: Ai làm 
giống cô

*Tạo Hình: Nặn cái chén.
*Trò chơi vận động: Cáo 
và Thỏ

Khối mầm

4 Từ 29/07 - 02/08

*PTTC: Chuyền bóng
*Trò chơi vận động: Bắt 
bướm.

*Âm Nhạc: Vận động " 
Cô giáo em".
*Trò chơi dân gian:Tập 
tầm vông.

*Tạo Hình : Nặm củ cà 
rốt.
*Trò chơi vận động: Ai 
nhanh hơn.

*MTXQ: Thời tiết hôm 
nay như thế nào ?
*Trò chơi dân gian : Chi 
chi chành chành.

*LQVH: "Chú bộ đội 
hành quân trong mưa".
*Trò chơi vận động: Trời 
nắng trời mưa.Bịt mắt bắt 
dê.

Khối chồi

5 Từ 29/07 - 02/08

*PTTC: Ném xa bằng 1 tay - 
đi khụy gối.
*Trò chơi vận động: Nhảy 
bao bố.

*Tạo Hình: Nặn con lật 
đật.
*Trò chơi vận động: 
Khiêu vũ.

*Âm Nhạc: DH "Qủa"
*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây.

*LQVH: Thơ "Mưa rơi"
*Trò chơi học tập: Tìm số 
lượng thích hợp.

*LQVT: Xác định xa - gần 
của 2 đối tượng.
*Trò chơi dân gian:Cướp 
cờ. Khối lá

Người Lập Hiệu Trưởng 



 


